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Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 
Bài nàu uiê tuê_ một trong hai bộ phái Phật giáo sơ khai. Đô 1 uới đại biêu Phát giáo Nam truụê n hiện đạt, xem Thượng tọa bộ. 


Trướng lão bộ (tiê ng Phạn: #4fầvđT4, sthauirauäda, tiê ng Pali: therauäda, tiê ng Tạng: Neten depa, chữ Hán: E8) là một trong hai bộ phái Phật giáo đâ`u tiên của Phật giáo sơ kỳ. Bộ phái này gô`m 


những tăng sĩ có tư tưởng bảo thủ, muô ˆn duy trì nguyên vẹn những giới luật hình thành từ thời Phật tại thê”, vì vậy sau Đại hội kê Ít tập kinh điền Phật giáo lâ `n thứ hai đã tách khỏi tăng-già nguyên thủy với đa 
sôˆ là tăng sĩ có quan điểm câ“ˆp tiê“n.H 


Hình thành 


Hâ`u hê Ít các tài liệu đê`u cho ră`ng Trưởng lão bộ được hình thành từ sau Đại hội kêÍt tập lâ `n thứ hai. Tuy lý do để triệu tập của Đại hội kê“t tập lâ`n thứ hai là khá khó hiểu và mơ hô`, nhưng các học giả 
đê `u thô ng nhât kê “t quả của nó là sự chia rẽ đâ `u tiên trong Tăng đoàn, hình thành nên Trưởng lão bộ và Đại chúng bộ (Mahãsãmghika).R] 


Nguyên nhân của sự chia rẽ này vẫn chưa được các học giả thô “ng nhâ“t. Theo truyê `n thôˆng của Theraväda, dẫn theo Đại sử (Mahãuastu), nguyên nhân gây chia rẽ là sự tranh châˆp vê` 1o điê`u hợp pháp 
(Dasquarthini) do tăng chúng xứ Bạt-kỳ (Vajjj đê` xuâ“t. Một thuyê“t khác cũng phổ biê“n khác, nguyên nhân chia rẽ tăng đoàn là từ mâu thuẫn của 5 luận điểm (pañcauasfu) vê` A-la-hán do Đại Thiên 


(Mahädeua) đê` xuâˆt. Các nhà nghiên cứu hiện đại như André Bareau, Paul Demiéville, Nalinaksha Dutt... đê`u thiên vê` một trong hai thuyê't chính trên, nhưng tâ“t cá đê`u thôˆng nhâ“t quan điểm bản 
châ t sự chia rẽ liên quan đê n giới luật (uinaua). 


Phân chia thành các bộ phái nhỏ 


Sự bâˆt đô `ng VỆ ` giới luật tiê“p tục là nguyên nhân của các sự chỉa rẽ tiếp theo đó ở cả Trưởng lão bộ (Sthauirauada) và Đại chúng bộ (Mahasamghika). Trưởng lão bộ sau đó phân chia thành các bộ phái nhỏ 
hơn, tuy nhiên sô lượng, tên gọi và hệ truyê n thừa của các bộ phái vê sau ghi nhận không thô ng nhâ t. Khái quát sự khác biệt này theo hai nhánh Nam tông và Bă c tông như sau: 
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Truyền thống Nam tông 
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Bảng đối chiếu phân tách bộ phái 


Truyền thống Bắc tông 


Trưởng lão bộ 
(Sthaviravãda) 


» Phân biệt thuyết bộ. ( Vibhajjaväda) 


„ Thượng tọa bộ (Theravãda) 


"5 Hóa Địa bộ (Mahi$ãsaka) 


„ Pháp Tạng bộ (Dharmaguptaka) 
» Nhất thiết hữu bộ ( Sarväsftiväãda) 


» Ấm Quang bộ (Kãsšyapï/a) 


“ Thuyết chuyển bộ ( Sankrantika) 


« Tuyết Sơn bộ (Haimavata) 
» Nhất thiết hữu bộ (Sarvãstivãda) 
„Ò Độc Tử bộ (Vafsiputriya) 
„Pháp thượng bộ (Dharmoftariya) 
„ Hiền trụ bộ (Bhadrayãniya) 
„ Chính lượng bộ (Sammifiya) 


» Mật Lâm Sơn bộ (Sannãgarika) 


« Thuyết kinh bộ ( Saufrãnfika) 
„5 Hóa Địa bộ (Mahi$ãsaka) 


„ Độc Tử bộ (Vafsiputrya) 


„ Pháp Tạng bộ (Dharmaguptaka) 
m Pháp thượng bộ (Dharmofariya) 
„ Hiền trụ bộ (Bhadrayäniya) 
„ Mật Lâm Sơn bộ (Sannãgarika) 
„ Chính lượng bộ (Sammifiya) 


“ Âm Quang bộ (Kãs§yapïya) 
„ Kinh lượng bộ ( Saufrãntika) 


Theo các nhà nghiên cứu hiện đại, căn cứ vào việc khảo cứu đô ˆi chiê“u giữa các tài liệu Trưởng lão bộ và Đại chúng bộ, sự phân chia bộ phái của Trưởng lão bộ có thể giản hóa.ElIsl4l 


Trưởng lão bộ 
(Sthaviravãda) 


Trưởng lão bộ 
(Sthaviravãda) 


Phân biệt thuyết 
bộ 
(Vibhajyavada) Bì 


Nhất thiết hữu 
bộ 
(Sarvastivada)1 


Tuyết Sơn bộ 


(Haimavata)l 


_Căn bản 
Nhất thiệt hữu bộ 
(Mũlasarvästivãda) 


Kinh lượng bộ 
(Sautrantika)ÏÊl 
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Pháp thượng bộ 
(Dharmoffariya) 


Độc Tử bộ 
(Vatsiputriya) 


Hóa Địa bộ 
(Mahi$ãsaka) 


Pháp Tạng bộ 
(Dharmaguptaka) 


Chính lượng Mật Lâm Sơn 
bộ bộ 
(Sammifiya) (Sannãgarika) 


Hiền trụ bộ 
(Bhadrayäniya) 


Đại tự phái 
(Mahavihãra) 


Thượng tọa bộ 
(Theravãda) 


Đồng Diệp bộ 
(Tãmra$ãfya) 


Ấm Quang 
bộ 
(Kãšyapïya) 


Vô Úy Sơn 
phái 
(Abhayagiri) 


Kỳ viên phái 
(Jetavana) 
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Liên hệ đến Theravada 


Truyê`n thô“ng Theraväada của ở Sri Lanka và Đông Nam Á đã tự nhận mình có nguô`n gô  c trực tiê p từ Trưởng lão bộ, vì từ "thera" trong tiê ng Pali tương đương với "sthavira" trong tiê ng Phạn.!?Ì Điê`u 
này đã làm cho các nhà sử học phương Tây ban đâ`u nhâ`m lẫn và cho ră`ng hai trường phái này là giô' ng hệt nhau.!?Ì Tuy nhiên, theo học giả Damien Keown, qua các khảo cứu hiện đại, không có bă`ng chứng 
lịch sử nào cho thâ y hệ phái Theravada đã phát sinh cho đê“n khoảng hai thê“ kỷ sau cuộc đại phân ly xảy ra sau Đại hội kê  t tập lâ`n thứ ba.l9Ï Vào thời điểm đó, Trưởng lão bộ đã bị phân chia thành nhiê`u 
bộ phái nhỏ hơn.!?Ì Chỉ đê“n vào thê“ kỷ thứ IV, qua biên niên sử Dĩpavamsa (Đảo sử), các tăng sĩ Mahävihära ở Sri Lanka đã bă“t đâ`u cô gă ng xác định nguô`n gôc kê”t nôi của mình với Trưởng lão 
bộ.19Ì Theo học giả Bhante Sujato, mô ˆ¡ liên hệ này thực châˆt xác định Trưởng lão bộ (Sthauirauãda) là nguô `n gôˆc của một nhóm các bộ phái liên quan, một trong sô đó là Thượng tọa bộ (Therauäda).L1l 
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